KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B3
Tên giáo viên: Lan Anh – Tố Uyên
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến  04/10
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11

	Chủ đề - Sự kiện
	Lớp học của bé
	Cơ thể của bé
	Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
	Bé cần gì để lớn
	Một số đồ dùng gia đình

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Chơi đồ chơi theo ý thích
* Tập thể dục sáng: Thứ 2,4,6 tập với vòng, thứ 3,5 tập với nơ trên nền nhạc chung toàn trường
- Khởi động:
+ Cho trẻ đi chạy vòng tròn, thực hiện đi các kiểu chân, chạy nhanh , chạy chậm về 4 hàng dọc, quay ngang, dãn hàng tập bài thể dục sáng
- Tập bài tập phát triển chung
+ Hô hấp: Thổi bóng 
+ Tay: Tay đưa lên cao, chạm vào vai
+ Lườn: Nghiêng lườn sang bên trái, bên phải 
+ Chân: Một chân bước lên trước, khuỵu gối 
+ Bật: Chụm tách 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.Cảm nhận thời tiết buổi sáng 

	Trò chuyện
	* Trò chuyện:
- Trò chuyện về quyền và trách nhiệm của trẻ khi tới lớp: khi đến lớp các con được làm những gì? Học những gì? Con thích, không thích, những việc gì con có thể làm được? Các con cần phải học tập ra sao? Thái độ của các con đối với cô giáo, các bác ,các cô trong trường, với các bạn? 
- Cô và trẻ trò chuyện về ngày 20-10
- Trò chuyện với trẻ về 5 giác quan: chức năng, cách chăm sóc và bảo vệ 5 giác quan. 
- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình bé: Trẻ mang ảnh đến lớp giới thiệu về các thành viên trong gia đình: tên, công việc , sở thích của bố mẹ, các thành viên khác trong gia đình (MT42). Trẻ nói địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện.(MT 43)
- Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng một số đồ dùng trong gia đình an toàn: Trẻ biết phân loại một số đồ dùng trong gia đình, sử dụng đúng cách, giữ gìn cẩn thận, không làm rơi vỡ và biết sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, nhận biết đồ dùng an toàn và không an toàn với trẻ. 

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- Dạy hát: Em đi mẫu giáo (Dương Minh Viên)
- Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện)
	Văn học
Thơ : Lên bốn
( Nhược Thủy )

	Âm nhạc
DH: Bàn tay mẹ
- TC: hát theo hình vẽ

	Văn học
Truyện: Tích chu

	Âm nhạc
- Nghe hát : Thằng Bờm có cái quạt mo
- TC: Tai ai tinh

	
	T3
	Khám phá
Lớp mẫu giáo nhỡ B3
(MT52)
	Khám phá
Bé bao nhiêu tuổi? (MT41) 

	Khám phá
Ngày của bà và mẹ (MT67)

	Khám phá
Năm giác quan

	Khám phá
Cách sử dụng một số đồ dùng ăn uống trong gia đình

	
	T4
	Vận động
Tung và bắt bóng lên cao
TC: Bắt chước tạo dáng
	Vận động
Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
TC: Cáo và thỏ 

	Vận động
Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m
TC: Mèo đuổi chuột 
	Vận động
Ném trúng đích ngang (xa 2m)
TC: Mèo và chim sẻ 
	Vận động
Trườn sấp kết hợp chui qua cổng 
TC: Cướp cờ

	
	T5
	Làm quen với toán
Nhận biết, phân biệt hình vuông, hình chữ nhật  (MT23)

	Làm quen với toán
Phân biệt phía phải – phía trái của bản thân

	Làm quen với toán
Xác đinh phía trên- dưới- trước - sau của đồ vật so với bản thân trẻ (MT 50)
	Làm quen với toán
Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng 
	Làm quen với toán
Xác định phía trên- dưới- trước-sau của người khác (MT39)

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ đồ chơi ngoài trời
(Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét mặt 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung mẹ - bà (MT91)
	Hoạt động tạo hình
Nặn đồ dùng để uống 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô màu bức tranh chú hề

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát : cây hoa dâm bụt, khu nhà quanh trường, quan sát khu nhà để xe, quan sát khu sân bóng.
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Thi xem ai nhanh, Bắt chước tạo dáng, 
- Chơi tự do: gấp giấy, vẽ phấn. chơi đồ chơi ngoài trời.
- Tham gia chơi ở các khu: phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng kidsmart. 

	- Quan sát: Vườn rau, cây hoa thiên điểu, cây hoa giấy
- TCVĐ: Kéo co, Ô tô và chim sẻ, Tung cao hơn nữa. 
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vẽ phấn, chơi với vòng, chơi đồ chơi trên sân trường.
- Tham gia chơi ở các khu: phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng kidsmart. 

	- Quan sát : cây sung, khu vui chơi, vườn trường
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Ai nhanh nhất, Chuyền bóng qua đầu, 
- Chơi tự do: gấp giấy, vẽ phấn. chơi đồ chơi ngoài trời.
- Tham gia chơi ở các khu: phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng kidsmart. 

	- Quan sát: vườn rau, cây hoa thiên điểu, trò chuyện với các bác bảo vệ.
-TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, Kéo co, Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi với vòng, vẽ phấn, lá cây, sỏi
- Tham gia chơi ở các khu: phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng kidsmart. 

	- Quan sát :cây hoa ban, quan sát khu vui chơi, quan sát khu nhà bếp.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, Cáo và thỏ, nhảy bao bố.
- Chơi tự do: gấp giấy, vẽ phấn. chơi đồ chơi ngoài trời.
- Tham gia chơi ở các khu: phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng kidsmart. 


	
	- Thứ 5 :Giao lưu TCVĐ với lớp nhỡ B trong khối. 
- Thứ 6 hàng tuần: Tham gia các hoạt động tập thể (chăm sóc vườn cây, nhặt lá héo, tưới cây, vệ sinh khu vui chơi, vệ sinh các góc chơi...)

	Hoạt động chơi góc
	*Góc trọng tâm :
- Xây dựng trường mầm non ( T1). Thực hành kỹ năng ( gấp quần áo gọn gàng …)( T2), Làm thiếp tặng mẹ nhân ngày 20/10 (T3), Làm bộ sưu tập hình ảnh đi chơi cuối tuần của gia đình (T4), Làm bộ sưu tập đồ dùng gia đình  ( T5)
- Góc phân vai : Cô giáo, gia đình, bác sĩ , bán hàng 
- Góc nghệ thuật: vẽ những người thân trong gia đình, vẽ cảm xúc của bé, vẽ những đồ dùng trong gia đình
- Góc học tập : Trẻ chơi với các hình, số, làm bài tập toán tư duy, đồ hình, tô số…
- Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát về bản thân, gia đình, về mẹ, ngôi nhà thân yêu của mình.
- Góc Steam: Làm thiệp tặng bà tặng mẹ, làm tranh từ thìa sữa chua, làm cặp sách đi học.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới nước, nhặt lá vàng.
- Góc văn học : Xem tranh, sách truyện có nội dung về gia đình, bản thân bé, những đồ dùng gia đình. Tập kể câu chuyện : “ Tích chu”, “Cái miệng” (MT64)

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Biết cất gối đúng nơi quy định. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn :Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn, nhai kĩ. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.  (MT13) 
- Thực hành: Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy. Đi vệ sinh đúng nơi quy định. Không vứt rác bừa bãi. 
- Nói tên các món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản (MT9) 
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khoẻ. Biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng (MT10) 


	Hoạt động chiều
	- Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, Lộn cầu vồng, Dung dung dung dẻ, Tập tầm vông, Kéo cưa lửa xẻ.
- Thứ 2: Làm bài tập toán trang 20
- Thứ 3: Rèn kĩ năng chải tóc.
- Thứ 4: Chơi theo ý thích. (MT 69)

	- Vận động sau ngủ dậy : Múa cho mẹ xem, Bung ga bung, Finger family, xoay xoay xoay, lộn cầu vồng
- Thứ 2: Dạy hát: Em lên bốn
- Thứ 3: Xử lý tình huống, phát hiện đúng sai trong tranh để nhận biết: ra nắng phải đội mũ, đi tất và mặc áo ấm khi trời lạnh.  (MT14)
- Thứ 4: Chơi theo ý thích 

	- Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, Lộn cầu vồng, Dung dung dung dẻ, Tập tầm vông, Kéo cưa lửa xẻ.
- Thứ 2: Làm bài tập toán trang 11.
- Thứ 3: Rèn kĩ năng: mặc quần áo
- Thứ 4: Chơi theo ý thích. 
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	- Vận động sau ngủ dậy: Nu na nu nống, đàn gà con, Chú vịt con, Kéo cưa lửa xẻ, Dung dung dung dẻ
- Thứ 2: Nhận biết phòng tránh những vật, hành động nguy hiểm, không an toàn ( leo trèo, bàn ghế, ban công, tường rào, bàn là đang dùng, bếp đang nấu, vật nhọn sắc, bể chứa nước, giếng, cống,...)  (MT15) 
- Thứ 3: Rèn kĩ năng : cài khuy áo
- Thứ 4: Chơi theo ý thích. 
	- Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, Lộn cầu vồng, Dung dung dung dẻ, Tập tầm vông, Kéo cưa lửa xẻ.
- Thứ 2: Trò chuyện với trẻ về đồ dùng trong gia đình. Dạy trẻ biết tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng. (MT84)
- Thứ 3:Làm bài tập toán trang 23
- Thứ 4: Chơi theo ý thích. 


	
	- Thứ 5 hàng tuần: Sắp xếp, lau dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp học.
- Thứ 6 hàng tuần: Nêu gương bé ngoan




